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BÀI 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ
A.Kiến thức cơ bản cần nắm vững
1. Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân:

a) Khái niệm quyền bầu cử và quyền ứng cử:

        Là các quyền dân chủ cơ bản của CD trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.

b) Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân:

* Người có quyền bầu cử và ứng cử:

- Mọi CD Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân .

- PL còn quy định một số trường hợp không được thực hiện quyền bầu cử và ứng cử(SGK).

* Cách thức thực hiện quyền bầu cử và ứng cử 

- Quyền bầu cử của CD được thực hiện theo nguyên tắc : Bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

- Quyền ứng cử của CD được thực hiện bằng hai con đường: tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

* Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu nhân dân.

    (Xem SGK)

c) Ý nghĩa của quyền bầu cử và ứng cử của công dân:

- Cơ sở pháp lí chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước.

- Để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.

- Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta.

2. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

a. Khái niệm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi cả nước và trong từng địa phương ; quyến kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và xây dựng phát triển kinh tế-xã hội.
 -> Đây là hình thức dân chủ trự tiếp.

b. Nội dung cơ bản của quyền tham giaquản lý nhà nước và xã hội.

- Phạm vi cả nước.

+ Xây dựng các văn bản pháp luật.

Tham gia thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến quyền và lợi ích cơ bản của mọi công dân.

Trong quá trình thực hiện pháp luật nhân dân có quyền phản ánh những bất cập vướng mắc của pháp luật.

+ Trưng cầu ý dân: Lấy ý kiến của nhân dân về một vấn đề quan trọng của đất nước.

- Phạm vi cơ sở:

Được thực hiện theo cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiển tra”
+ Những việc phải thông báo để dân biết và thực hiện.

“Phát tờ rơi tuyên truyền 

đội mũ bảo hiểm”….
+ Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín.

“ Dự thảo quy hoạch,kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng do xã quản lí”….

+ Những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định.

+ Những việc nhân dân ở xã giám sát kiểm tra.“Hoạt động của chính quyền xã dự toán và quyết toán ngân sách xã, giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân địa phương, kết quả thanh tra, kiểm tra các vụ tiêu cực, tham nhũng liên quan đến cán bộ xã”
c. Ý nghĩa của quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

- Phát huy sức mạnh toàn dân, toàn xã hội vào xây dựng bộ máy nhà nước.

- Góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội.

3. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

a. Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Khái niệm :

+ Quyền khiếu nại: Là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là sai.

+ Quyền tố cáo: Là quyền của công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

- Mục đích:

+ Khiếu nại: Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể bị xâm hại.

+ Tố cáo: Phát hiện, ngăn chặn hành vi trái pháp luật  xâm phạm tới lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân.

-> Quyền khiếu nại và tố cáo là:

- Quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp.

- Công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp 

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi pháp luật xâm hại

b. Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

* Chủ thể:

- KN: Công dân, tổ chức, cơ quan, cán bộ, công chức khi có quyền và lợi ích bị xâm phạm.

- TC: Chỉ là công dân, bất cứ công dân nào cũng có quyền tố cáo

* Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Khiếu nại: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại

- Tố cáo: 

+ Nếu tố cáo hành vi phạm tội hình sự thì các cơ quan tố tụng ( điều tra, kiểm sát, tòa án) giải quyết 

 + Nếu tố cáo hành vi thuộc chức năng quản lí của cơ quan nào thì cơ quan đó giải quyết, nếu người đứng đầu cơ quan bị tố cáo thị thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp giải quyết

* Quy trình KN-TC và giải quyết KN-TC.

- Khiếu nại:

+ B1: Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại.

+ B2: Người giải quyết khiếu nại xem xét và giải quyết khiếu nại.

+ B3: Người khiếu nại đồng ý với kết quả khiếu nại thì quyết định giải quyết có hiệu lực.

+ B4: Nếu người khiếu nại không đồng ý thì KN lên CQ cấp trên của bước 1. Người giải quyết khiếu nại lần hai xem xét giải quyết yêu cầu của người khiếu nại .

- Tố cáo:

+ B1:  Người tố cáo gửi đơn tố cáo.

+ B2: Người giải quyết tố cáo phải tiến hành xác minh và phải ra quyết định về nội dung tố cáo trong thời gian quy định
(Có dấu hiệu tội phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, VKS giải quyết theo quy định của pháp luật TTHS)

+ B3:Nếu người tố cáo có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật hoặc quá thời gian quy định tố cáo lên cơ quan cấp trên trực tiếp của người giải quyết bước 2.
+ B4: Cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết lần hai có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn quy định.

c. Ý nghĩa của quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Nhà nước bảo đảm để công dân thực hiện quyền dân chủ của mình. Công dân có quyền sử dụng và có nghĩa vụ thực hiện quyền dân chủ này.

- Là cơ sở pháp lí để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình từ đó ngăn chặn việc làm vi phạm pháp luật.

- Bộ máy nhà nước ngày càng được củng cố vững mạnh để đảm bảo nhà nước của dân-do dân-vì dân
B. Câu hỏi luyện tập

QUYỀN BC ƯC

Nhận biết

Câu 1. Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền tham gia bầu cử? 

A.  17 tuổi.

B.  18 tuổi.

C.  19 tuổi.

D.  21 tuổi.

Câu 2. Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền tham gia ứng cử? 

A.  18 tuổi.

B.  20 tuổi.

C.  21 tuổi.

D.  23 tuổi.

Câu 3. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Tôn trọng, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

B. Phổ thông, công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

C. Tôn trọng, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín.

D. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Câu 4. Hình thức dân chủ với những quy chế thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định các công việc của cộng đồng, của nhà nước là

A. dân chủ trực tiếp.
B. dân chủ gián tiếp.
 
C. dân chủ tập trung.
D. dân chủ xã hội.

Câu 5. Hình thức dân chủ với những quy chế thiết chế để nhân dân bầu ra người đại diện của mình quyết định các công việc của cộng đồng, của nhà nước là

A. dân chủ trực tiếp.
B. dân chủ gián tiếp.
C. Dân chủ cá nhân.
D. dân chủ xã hội.

*Câu 6. Đối với Nhà nước, quyền bầu cử và ứng cử của công dân thể hiện

A. quyền lợi của Nhà nước.



B. bản chất dân chủ, tiến bộ. 

C. quyền lợi của giai cấp cầm quyền.


D. quyền lực của nhà nước.

Câu 7. Đâu là nguyên tắc của bầu cử

A. Phổ thông, có lợi.




B. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp.

C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.
D. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và có lợi.

Câu 8. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín là

A. đặc điểm của bầu cử.



B. nguyên tắc của bầu cử.

C. ý nghĩa của bầu cử.




D. nội dung của của bầu cử.

Câu 9. Quyền bầu cử là quyền của công dân trong lĩnh  vực

A. chính trị.





B. kinh tế.

C. văn hóa.





D. xã hội.

Câu 10. Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường 

A. tự đề cử.





B. tự bầu cử.

C. tự tiến cử.





D. được đề cử.

Câu 11. Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào dưới đây là đúng pháp luật?

A. Trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu.

B. Nhờ người khác bỏ phiếu.

C. Nhờ những người trong tổ bầu cử bỏ phiếu.
D. Nhờ người khác viết phiếu rồi tự mình bỏ phiếu.

Câu 12. Quyền bầu cử và quyển ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân thể hiện trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Tư tưởng.

B. Chính trị. 

C. Văn hóa.

D. Xã hội.

*Câu 13. Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân? 

A. Quyền tự do ngôn luận.



B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Quyền bầu cử ứng cử của công dân.

D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

*Câu 14. Trong các nguyên tắc bầu cử, không có nguyên tắc nào sau đây?

A. Phổ thông.

B. Bình đẳng.

C. Gián tiếp.

D. Bỏ phiếu kín.

Câu 15. Quyền bầu cử là quyền của

A. cán bộ.
B. công chức.

C. công dân đủ 18 tuổi.
D. công dân đủ 21 tuổi.

Câu 16. Quyền ứng cử là quyền của

A. mọi công dân.
B. cán bộ, công chức.

C. công dân đủ 18 tuổi.
D. công dân đủ 21 tuổi.

Câu 17. Thực hiện quyền bầu cử và ứng cử là thực thi hình thức dân chủ

A. trực tiếp.

B. gián tiếp.

C. xã hội.

D. tự nguyện.

Thông hiểu

Câu 1. Pháp luật quy định về điều kiện tự ứng cử vào quốc hội và hội đồng  nhân dân các cấp là

A. mọi công dân đủ 18 tuổi không vi phạm pháp luật.

B. mọi công dân đủ 18 tuổi , có năng  lực và  tín nhiệm với cử tri.

C. mọi công dân đủ 21 tuổi , có năng  lực và  tín nhiệm với cử tri.

D. mọi công dân  đủ 21 tuổi , có năng lực và không vi phạm luật.

Câu 2. Việc quy định mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

A. Phổ thông .


B. Trực tiếp.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Bình đẳng.

Câu 3. Việc nhờ người khác bỏ phiếu hộ khi nhà nước tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu  Hội đồng nhân dân là vi phạm nguyên tắc nào của Luật bầu cử?

A. Phổ thông .


B. Trực tiếp.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Bình đẳng.

*Câu 4. Cơ quan nào có trách nhiệm giới thiệu ứng viên về nơi công tác hoặc nơi cư trú để lấy ý kiến của hội nghị cử tri trước khi lập danh sách ứng viên chính thức?

A. Hội đồng nhân dân.



B. Uỷ ban nhân dân.

C. Huyện ủy.





D. Mặt trận tổ quốc.

*Câu 5. Tìm câu trả lời đúng nhất về quyền bầu cử, ứng cử

A. là cơ sở để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước.

B. không cần bầu cử, ứng cử để xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước.

C. người tàn tật thì không có quyền bầu cư, ứng cử.

D. người dân tộc thiểu số không được tự ứng cử.

Câu 6. Trong quá trình bầu cử, việc cử tri không thể tự mình viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu đã thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử ?

A. Phổ thông.





B. Bình đẳng.


C. Trực tiếp.





D. Bỏ phiếu kín.

Câu 7. Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng những cách nào dưới đây?

A. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

B. Vận động người khác giới thiệu mình.

C. Giới thiệu về mình với tổ bầu cử.


D. Tự tuyên truyền mình trên phương tiện thông tin đại chúng.

Câu 8. Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ những trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc nào sau đây?

A. Phổ thông .


B. Trực tiếp.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Bình đẳng.

Câu 9. Trong quá trình bầu cử, việc mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử ?

A. Phổ thông .


B. Trực tiếp.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Bình đẳng.

Câu 10.Việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ trong cuộc bỏ phiếu bầu Đại biểu quốc hội là vi phạm nguyên tắc gì theo Luật Bầu cử ?

A. Phổ thông .


B. Trực tiếp.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Bình đẳng.

Câu 11. Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử cũng chính là

A. bảo đảm thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. bảo đảm thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân.

C. bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người trên thực tế.

D. bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân.

Câu 12. Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để

A. thực hiện cơ chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

B. nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.

C. đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri.

D. hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước.

Câu 13. Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc bầu cử?

A. Phổ thông .


B. Trực tiếp.

C. Công khai.

D. Bình đẳng.

Câu 14. Giả sử, ngày 22/5/2017, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân có ngày sinh nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử?

A. 21/5/1995. 


B. 21/4/1998. 

C. 21/5/1999. 

D. 21/5/2000.

Câu 14. Giả sử, ngày 22/5/2017, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân có ngày sinh nào dưới đây đủ điều kiện được bầu cử?

A. 23/5/1999. 


B. 21/4/2000. 

C. 20/5/1999. 

D. 21/5/2000.

Vận dụng

*Câu 1.  Ông X đủ 20 tuổi là người Mỹ, lập gia đình và nhập quốc tịch Việt Nam được 1 tháng thì diễn ra bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Vậy ông X 

A. có quyền bầu cử.



B. có quyền ứng cử.

C. không được bầu cử.


D. không được ứng cử.

Câu 2. Mẹ nhờ em đi bỏ phiếu bầu cử thay. Em thấy việc làm của mẹ mình vi phạm quyền nào sau đây của công dân?

A. Quyền ứng cử.



B. Quyền bầu cử.

C. Quyền tham gia vào quản lí xã hội.
D. Quyền tự do ngôn luận.

*Câu 3. Nhân viên tổ bầu cử gợi ý bỏ phiếu cho người này, gạch tên người kia là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền bầu cử.




B. Quyền ứng cử.

C. Quyền bình đẳng.




D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 4. Những người thuộc trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?

A. Đang điều trị ở bệnh viện.



B. Đang thi hành án phạt tù.

C. Đang đi công tác ở biên giới, hải đảo.

D. Đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.

*Câu 5. Trường hợp nào sau đây không được bầu cử?

A. Người đang bị tạm giam hình sự.


B. Người đang nằm bệnh viện.

C. Người không biết chữ.



D. Người không có hộ khẩu tại nơi bầu cử. 

Câu 6. Lá phiếu của chủ tịch nước so với lá phiếu của nông dân có giá trị

A. Cao hơn.

B. Thấp hơn.

C. Cao hơn rất nhiều.

D. Như nhau.

Vận dụng cao

Câu 1. Sắp đến ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, gia đình đã nhận được phiếu bầu và em đã đủ tuổi nhưng lại không có phiếu bầu. Em sẽ phải làm gì?

A. Vui mừng vì khỏi phải đi bầu cử.


B. Đến tổ bầu cử để xin bổ sung phiếu bầu của mình.

C. Khiếu nại việc làm sai của tổ bầu cử.

D. Chờ đợi đến ngày mai mới nói.

Câu 2. A đang viết phiếu bầu cử thì B là người trong tổ bầu cử lại và hướng dẫn gạch tên ai, để lại ai. Nếu là A em sẽ sử xự như thế nào cho phù hợp với pháp luật? 

A. Nghe theo sự hướng dẫn của B để gạch tên theo ý muốn của người hướng dẫn.

B. To tiếng với B vì sự hướng dẫn đó vì hành vi đó sai luật.

C. Im lặng nhưng không làm theo sự hướng dẫn của B.

D. Nói nhẹ nhàng cho B hiểu việc điều khiển người khác bỏ phiếu là vi phạm pháp luật.

*Quản lí NN XH

Nhận biết

Câu 1. Ai được quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội?

A. Mọi công dân.



B. Cán bộ, công chức.

C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên.

D. Đại biểu Quốc hội.

Câu 2. Một trong các nội dung của quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là

A. thảo luận vào các công việc chung của đất nước.

B. xây dựng các công ước quốc tế.

C. phê phán cơ quan nhà nước trên face book.

D. giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Câu 3. Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân? 

A. Quyền tự do ngôn luận.



B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 4. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực

A. chính trị.

B. kinh tế.
C. văn hóa.

D. xã hội.

Câu 6. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội có nghĩa là

A. Công dân được tham gia thảo luận những công việc chung của đất nước.

B. Công dân trực tiếp quyết định những công việc chung của đất nước.

C. Chỉ có cán bộ lãnh đạo mới có quyền thảo luận những vấn đề chung của đất nước.

D. Mọi công dân đều có quyền quyết định mọi vấn đề chung của đất nước.

Câu 7. Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua việc

A. tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường ở cộng đồng.

B. tham gia lao động công ích ở địa phương.

C. thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu dân ý.

D. viết bài đăng báo, quảng bá cho du lịch ở địa phương.

Câu 8. Việc nào sau đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

A. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu dân ý.

B. Tự ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.

C. Góp ý kiến cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất đai của xã.

D. Kiến nghị với UBND xã về bảo vệ môi trường ở địa phương.

Câu 9. Công dân tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Hiến pháp là thực hiện  quyền

A. kiểm tra, giám sát.




B. bình đẳng.

C. khiếu nại, tố cáo. 




D. tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

*Câu 10. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện là

A. xây dựng cơ sở hạ tầng.



B. đường lối chủ trương chính sách.

C. xây dựng hương ước.



D. kiểm tra đạo đức của cán bộ xã.

*Câu 11. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân bàn và quyết định trực tiếp là

A. xây dựng chiến lược phát triển kinh tế.

B. xây dựng quy ước hương ước.

C. xét xử lưu động của tòa án.


D. đạo đức của cán bộ xã.

*Câu 12. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân thảo luận góp ý trước khi chính quyền xã quyết định là

A. dự thảo quy hoạch phát triển kinh tế.

B. xây dựng quy ước hương ước.

C. xây dựng các công trình phúc lợi.


D. kiểm tra việc sử dụng các loại phí.

*Câu13. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân thảo luận góp ý trước khi chính quyền xã quyết định là

A. kế hoạch sử dụng đất ở địa phương.

B. xây dựng quy ước hương ước.

C. xây dựng các công trình phúc lợi.


D. kiểm tra việc sử dụng các loại phí.

*Câu14. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân thảo luận góp ý trước khi chính quyền xã quyết định là

A. đề án đinh canh định cư.



B. đường lối chủ trương chính sách.

C. xây dựng các công trình phúc lợi.


D. kiểm tra việc sử dụng các loại phí.

*Câu15. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân ở xã được giám sát, kiểm tra là

A. đề án đinh canh định cư.



B. đường lối chủ trương chính sách.

C. xây dựng các công trình phúc lợi.


D. kiểm tra việc sử dụng các loại quỹ, phí.

*Câu16. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân ở xã được giám sát, kiểm tra là

A. đề án đinh canh định cư.



B. đường lối chủ trương chính sách.

C. xây dựng các công trình phúc lợi.


D. việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương.

*Câu17. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân ở xã được giám sát, kiểm tra là

A. đề án đinh canh định cư.



B. đường lối chủ trương chính sách.

C. xây dựng các công trình phúc lợi.


D. các vụ tiêu cực liên quan đến cán bộ địa phương

Câu 18. Ở Phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế

A. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp.


B. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

C. Trực tiếp, thẳng thắn, thực tế.


D. Dân là trên hết.

Thông hiểu

Câu 1. Khẳng định nào dưới đây không đúng về quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của công dân

A. Phát huy sức mạnh của toàn dân.


B. Bảo đảm quyền dân chủ của mỗi công dân.

C. Hạn chế quyền lực của đội ngũ cán bộ các cấp.
D. Hạn chế những vấn đề tiêu cực của xã hội.

Câu 2. Biểu hiện nào dưới đây là vi phạm quyền quản lý Nhà nước và xã hội của công dân? 

A. Chính quyền xã giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhưng thiếu công khai. 

B. Chính quyền xã quyết định đề án định canh, định cư mặt dù có một số ý kiến của nhân dân không nhất trí.

C. Chính quyền xã công khai các khoản chi tiêu của địa phương.

D. Chính quyền xã triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho dân biết.

Câu 3. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nội dung quyền dân chủ nào sau đây?

A. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.
B. Quyền bầu cử và ứng cử.

C. Quyền khiếu nại và tố cáo.

D. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại và điện tín.

Câu 4. Công dân thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội là thể hiện nội dung của quyền nào sau đây?

A. Quyền tự do ngôn luận.



B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
D. Quyền về đời sống xã hội.

Câu 5. Công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước là thể hiện nội dung của quyền nào sau đây?

A. Quyền tự do ngôn luận.



B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
D. Quyền về đời sống xã hội.

Câu 6. Công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước xây dựng, phát triển kinh tế -  xã hội là thể hiện nội dung của quyền nào sau đây?

A. Quyền tự do ngôn luận.



B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
D. Quyền về đời sống xã hội.

Câu 7. Công dân  tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến quyền và lợi ích cơ bản của mọi công dân hội là thể hiện nội dung của quyền nào sau đây?

A. Quyền tự do phát biểu.



B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
D. Quyền về đời sống xã hội.

Câu 8. Công dân đóng góp ý kiến, phản ánh kịp thời với Nhà nước về những vướng mắc, bất cập, không phù hợp của chính sách, pháp luật để Nhà nước sửa đổi, hoàn thiện hội là thể hiện nội dung của quyền nào sau đây?

A. Quyền tự do xây dựng pháp luật.


B. Quyền tự do hội họp.

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
D. Quyền về đời sống xã hội.

*Câu 9. Công dân thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân hội là thể hiện nội dung của quyền nào sau đây?

A. Quyền trưng cầu ý dân.



B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
D. Quyền về đời sống xã hội.

*Câu 10. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của ai dưới đây?

A. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên.


B. Công dân từ đủ 20 tuổi trở lên.

C. Cán bộ công chức nhà nước.


D. Của mọi công dân.

Câu 11. Ở phạm vi cơ sở, dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã, phường là

A. Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.

B. Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.

C. Những việc dân được tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định.

D. Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.

Câu 13.Theo quy định của pháp luật nước ta, người có quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội là 

A. công dân đủ 21 tuổi trở lên.


B. cán bộ, công chức nhà nước.

C. tất cả mọi công dân.



D. người đứng đầu các cơ quan trong nhà nước.

Câu 14. Tìm câu trả lời đúng về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

A. công dân được đóng góp ý kiến về luật đất đai.

B. công dân  không được đóng góp ý kiến về luật đất đai.

C. công dân muốn đóng góp ý kiến thì phải xin phép.

D. công dân có trình độ mới được tham gia góp ý xây dựng pháp luật.

Câu 15. Tìm câu trả lời đúng về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

A. công dân  được đóng góp ý kiến về các văn bản pháp luật.

B. công dân  muốn đóng góp ý kiến về pháp luật phải có trình độ chuyên môn cao.

C. công dân  bắt buộc phải đóng góp ý kiến về các văn bản pháp luật.

D. công dân  dưới 18 tuổi thì không được đóng góp ý kiến về các văn bản pháp luật.

Câu 16. Tìm câu trả lời đúng về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

A. công dân  được biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý.

B. công dân  không được biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý.

C. chỉ công chức mới được biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý.

D. công dân  cố gắng học tập để trở thành người có ích.

*Câu 17. Việc Nhà nước lấy ý kiến góp ý của nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 là thực hiện dân chủ ở

A. phạm vi cơ sở.

B. phạm vi cả nước.
C. mọi phạm vi.

D. Phạm vi địa phương.

Câu 18. Trước khi công bố phương án thi năm 2017. Bộ giáo dục đã lấy ý kiến của nhân dân trong cả nước.  Điều đó thể hiện quyền

A. xây dựng xã hội học tập.



B. tham gia quản lý Nhà nước, xã hội.

C. quyết định của mọi người



D. xây dựng Nhà nước pháp quyền.

*Câu 19. Trong quá trình thực hiện pháp luật nhân dân có quyền và trách nhiệm đóng góp ý kiến, phản ánh kịp thời với Nhà nước những vướng mắc, bất cập, là một nội dung thuộc

A. ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

B. nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 20. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là cơ sở pháp lý quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy nhà nước là một nội dung thuộc

A. ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

B. nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 21. Quyền công dân tham gia thảo luận vào công việc chung của đất nước là một nội dung thuộc

A. ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

B. nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

*Câu 22. Quyền kiến nghị của công dân là một nội dung thuộc

A. ý nghĩa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

B. nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. khái niệm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

D. bình đẳng trong thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Vận dụng

Câu 1. Anh A đóng góp ý kiến xây dựng quy ước, hương ước cho thôn của mình là thể hiện quyền dân chủ nào sau đây?

A. Quyền bầu cử và quyền ứng cử

B. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.

C. Quyền khiếu nại và quyền tố cáo.

D. Quyền tự do lập hội và tự do hội hợp.

*Câu 2. Ủy ban nhân dân xã  A họp dân để bàn và cho ý kiến và mức đóng góp xây dựng đường bê tông tại địa phương. Như vậy, nhân xã A đã thực hiện hình thức dân chủ nào?

A. Dân chủ gián tiếp.

B. Dân chủ công khai.
  C. Dân chủ trực tiếp.

D. Dân chủ tập trung

Câu 3. Anh A góp ý xây dựng luật Hôn nhân – gia đình năm 2014 là thể hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội ở phạm vi 

A. cơ sở.
B. cả nước. 
C. địa phương. 
D. trung ương.

Câu 4. Hằng năm, một số luật được bổ sung và thay đổi cho phù hợp với thực tế. Theo em, ai có quyền tham gia đóng góp?

A. Người có thẩm quyền.



B. Công dân có trình độ cao.

C. Mọi công dân.




D. Quốc hội.

Câu 5. Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý. Như vậy, công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào ?

A. Quyền ứng cử.




B. Quyền đóng góp ý kiến.

C. Quyền kiểm tra, giám sát.



D. Quyền tham quan quản lí Nhà nước và xã hội.

Câu 6. Anh D bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề phát triển kinh tế của nơi mình đang sinh sống trong một cuộc họp Hội đồng nhân dân. Như vậy anh A đã thực hiện

A. nghĩa vụ xây dựng và bảo bệ đất nước.

B. quyền tự do ngôn luận.

C. quyền tự do báo chí.



D. quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Vận dụng cao

Câu 1. Nhà trường yêu cầu học sinh tham gia xây dựng đóng góp ý kiến về  nội quy của nhà trường. Em sẽ phải làm gì cho phù hợp với pháp luật?

A. Không cần phải thực hiện.



B. Không phải chuyện của mình.

C. Phải tham gia nhiệt tình.



D. Ai sao mình vậy.

Câu 2. Để chuẩn  mở rộng và làm bê tông đường,  cán bộ thôn  đã mời gia đình mình họp bàn nhưng ba mẹ em nói không cần phải họp mất thời gian. Em sẽ có thái độ như thế nào về việc làm trên?

A. Không quan tâm lắm.



B. Không đồng ý  với việc  làm trên.

C. Khuyên ba mẹ phải đi  họp.


D. Đi cũng được không đi cũng được

Ý nghĩa

Câu1. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là cơ sở quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy nhà nước là

A. ý nghĩa của quyền này.



B. nội dung của quyền này.

C. yêu cầu của quyền này.



D. tính chất của quyền này. 

Quyền khiếu nại tố cáo

Nhận biết

Câu 1. Hiến pháp 2013 qui định, chủ thể có thể thực hiện quyền khiếu nại là

A. chỉ cá nhân.
B. chỉ tổ chức.

C. cán bộ công chức.

D. cá nhân, cơ quan, tổ chức.

*Câu 2. Mục đích của quyền khiếu nại nhằm 

A. chia sẻ thiệt hại của người khiếu nại.

B. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

C. phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật

D. ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 3. Công dân thực hiện quyền tố cáo là hình thức dân chủ nào dưới đây?

A. Dân chủ trực tiếp.



B. Dân chủ gián tiếp.

C. Dân chủ đại diện.



D. Dân chủ XHCN.

Câu 4. Qui định pháp luật về khiếu nại là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện quyền 

A. dân chủ trực tiếp.



B. dân chủ gián tiếp.

C. dân chủ đại diện.



D. dân chủ XHCN. 

Câu 5. Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong 

A. luật Lao động.



B. nghị quyết Quốc hội.

C. Hiến pháp.




D. luật Hình sự

Câu 6. Quyền của công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xem xét lại hành vi, quyết định hành chính là

A. quyền tố cáo.
B. quyền khiếu nại.

C. quyền xã hội.
D. quyền chính trị.

Câu 7. Quyền của công dân được báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm phápluật của bất cứ cơ quan tỏ chức cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây hiệt hại cho nhà nước hoặc cơ quan tổ chức cá nhân nào là

A. quyền tố cáo.
B. quyền khiếu nại.

C. quyền cơ bản.
D. quyền chính trị.

Câu 8. Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân bị xâm phạm là mục đích của

A. tố cáo.

B. đền bù thiệt hại.

C. khiếu nại.

D. chấp hành án.

Câu 9. Nhằm phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm phạm tới lợi ích của nhà nước, các tổ chức hoặc công dân là mục đích của

A. tố cáo.

B. đền bù thiệt hại.

C. khiếu nại.

D. chấp hành án.

Câu 10. Mục đích của khiếu nại là

A. đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem lại quyết định, hành vi hành chính.

B. báo cáo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật. 

C. phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật.

D. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm.

Câu 11. Mục đích của tố cáo là

A. phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật. 

A. đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem lại quyết định hành chính. 

B. báo cáo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật. 

D. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm.

*Câu 14. Người khiếu nại là

A. chỉ tổ chức.

B. chỉ cá nhân.
   C. cơ quan, tổ chức và cá nhân.
D. chỉ những người trên 18 tuổi.

*Câu 15. Người tố cáo là

A. chỉ tổ chức.

B. chỉ cá nhân.
   C. cơ quan,tổ chức và cá nhân.
D. chỉ những người trên 18 tuổi.

Câu 16. Người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại là người giải quyết

A. khiếu nại.

B. tố cáo.

C. Việc làm.

D. rắc rối.

Câu 17. Người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại là người giải quyết

A. khiếu nại.

B. tố cáo.

C. Việc làm.

D. rắc rối.

*Câu 18. Nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm hình sự thì người giải quyết tố cáo là

A. người đứng đầu cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo.

B. người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo.

C. cơ quan tố tụng (điều tra, kiểm sát, tòa án).

D. chủ tịch tỉnh của người bị tố cáo.

Thông hiểu

Câu 1. Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là biểu hiện quyền  

A. ứng cử.

B. bầu cử. 

C. tố cáo. 

D. khiếu nại.   

Câu 2. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyền công dân được đảm bảo, bộ máy nhà nước càng được củng cố là một nội dung thuộc 

A. ý nghĩa quyền khiếu nại, tố cáo.


B. nội dung quyền khiếu nại, tố cáo. 

C. khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo. 

D. cách thức khiếu nại, tố cáo.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân?

A. Công ty tư nhân có quyền khiếu nại. 

B. Công ty tư nhân không có quyền khiếu nại.

C. Người tàn tật không có quyền khiếu nại.

D. Người không biết chữ không có quyền khiếu nại
.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân?

A. Cá nhân có quyền khiếu nại. 


B. Tổ chức chính trị xã hội có quyền khiếu nại.

C. Người tàn tật không có quyền khiếu nại.

D. Người bị xử phạt hành chính không có quyền khiếu nại.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân?

A. Người tố cáo có quyền nhờ luật sư.

B. Người tố cáo không có quyền nhờ luật sư.

C. Người tố cáo dưới 18 tuổi  được nhờ luật sư.
D. Người nghèo không được nhờ luật sư.

Câu 8. Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình khi có căn cứ quyết định đó là trái luật?

A. Quyền tố cáo.




B. Quyền ứng cử.

C. Quyền bầu cử. 




D. Quyền khiếu nại.

Vận dụng

Câu 1. Ông A báo cho công an phường biết về việc một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập tiêm chích ma túy ở địa phương, ông A đã thực hiện  

A. quyền tố cáo.



B. quyền khiếu nại.


C. quyền bãi nại.



D. quyền khiếu nại và tố cáo.

*Câu 2. Nhân dân yêu cầu ủy ban nhân dân xã A công khai kết quả thanh tra, kiểm tra hành vi tham nhũng của ông B (Phó chủ tịch ủy ban nhân dân). Việc yêu cầu này của nhân dân xã A thuộc hình thức dân chủ nào?

A. Dân chủ gián tiếp.



B. Dân chủ công khai.

C. Dân chủ tập trung. 



D. Dân chủ trực tiếp.

Câu 3. Anh A khoe với chị B: hôm nay tớ thay mặt gia đình đi họp và biểu quyết mức đóng góp xây dựng đường giao thông. Chị B cười và bảo: quyền quyết định đó thuộc về chủ tịch xã  còn dân thường mình thì không được. Theo em, ai là người có quyền trực tiếp biểu quyết mức đóng góp?

A. Chỉ cán bộ xã.



B. Toàn bộ nhân dân ở xã.

C. Chỉ cán bộ chủ chốt ở xã.


D. Chỉ những người có địa vị ở xã.

Câu 4. Chị A bị giám đốc kỉ luật với hình thức hạ bậc lương. Chị A cho rằng quyết định này là sai, xâm phạm đến quyền lợi của mình. Vậy chị A cần sử dụng quyền nào dưới đây theo quy định của pháp luật?

A. quyền tố cáo.



B. quyền khiếu nại.


C. quyền bình đẳng của công dân.

D. quyền tự do ngôn luận.

Vận dụng cao

Câu 1. Nhìn thấy tên trộm đang bẻ khóa nhà hàng xóm, em sẽ lựa chọn cách xử sự nào trong các trường hợp dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Lờ đi cho khỏi liên lụy.


B. Báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền.

C. Hô to và lao vào bắt quả tang.

D. Bí mật theo dõi và thu thập chứng cứ.

Câu 2. Khi nhận được quyết định kỉ luật do phó hiệu trưởng trường kí mà em cho là không đúng, em sẽ gửi đơn khiếu nại đến người nào cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Hiệu trưởng nhà trường.


B. Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
D. tòa án nhân dân.

Câu 3. Nếu bạn của em bị đánh gây thương tích nặng, em sẽ khuyên bạn làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

A. Khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền.
B. tố cáo người đánh mình với cơ quan có thẩm quyền.

C. Tập hợp bạn bè để trả thù.


D. Chấp nhận vì sợ bị trả thù.

*Câu 4. Chị A bị giám đốc kỉ luật với hình thức hạ bậc lương. Chị A cho rằng quyết định này là sai, xâm phạm đến quyền lợi của mình. Nếu là A, em sẽ lựa chọn cách xử sự nào?

A. Viết đơn đề nghị giám đốc xem xét lại.

B. Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan cấp trên.


C. Gửi đơn khiếu nại đến giám đốc công ty.

D. Gửi đơn tố cáo đến cơ quan cấp trên.

BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
A.Kiến thức cơ bản cần nắm vững

1. Quyền học tập

a. Khái niệm: Học tập là một trong những quyền cơ bản của con người, của công dân, theo đó mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.
b. Nội dung quyền học tập của công dân

+ Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế: Từ tiểu học đến sau ĐH.

+ Mọi công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào: Phù hợp với năng khiếu, khả năng và sở thích và điều kiện của mình.

+ Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời: Bằng nhiều hình thức học tập 
( BT, chính qui, tại chức, chuyên tu, từ xa )  với các loại hình trường khác nhau ( Công lập, dân lập, tư thục.)

+ Bình đẳng về cơ hội học tập: Không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, địa vị xã hội, điều kiện kinh tế, nguồn gốc gia đình.

2. Quyền sáng tạo của công dân

a. Khái niệm: là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lí hoá sản xuất; quyền về sáng tác văn học nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.
b. Nội dung:
- Công dân có quyền sáng tạo ra các tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học, các tác phẩm báo chí, các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và tạo ra các sản phẩm mang tính sáng tạo trong hoạt động khoa học công nghệ.
3. Quyền được phát triển của công dân.
a. Khái niệm: Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệu, đạo đức; mức sống đầy đủ về vật chất; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá; được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khoẻ; được khuyến khích, bồi dưỡng và phát triển tài năng.
b. Nội dung:
-  Quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện.

- Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

4. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

- Quyền học tập, sáng tạo và phát triển là quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta, là cơ sở, điều kiện cần thiết để con người được phát triển toàn diện.

-Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân nhằm đáp ứng và đảm bảo nhu cầu học tập của mỗi người, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành.

5. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân 

a. Trách nhiệm của Nhà nước

- Ban hành chính sách pháp luật thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các quyền này thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân.

- Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành. 
- Nhà nước khuyến khích phát huy tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

- Nhà nước đảm bảo các điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước
b. Trách nhiệm của công dân

- Có ý thức học tập tốt, xác định mục đích học cho mình, cho gia đình và cho đất nước để trở thành người có ích trong cuộc sống.

- Cần có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội.

- Góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí của đất nước.
B. Câu hỏi luyện tập

Quyền học tập của CD

Nhận biết

Câu 1. Thực hiện tốt quyền học tập sẽ đem lại

A. sự phát triển toàn diện của công dân.

B. sự công bằng bình đẳng.   

C. cơ hội việc làm.




D. cơ hội phát triển tài năng.

Câu 2. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân là quyền

A. cơ bản.

B. tự do.

C. quyết định.

D. quan trọng.

Câu 3. Công dân cần có ý thức học tập tốt nhằm

A. xác định mục đích học tập là cho mình.

B. xác định mục đích học tập là cho dòng tộc.

C. xác định mục đích học tập là cho xã hội.

D. xác định mục đích học tập là cho quốc gia.

Câu 5. Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình là nội dung

A. quyền được phát triển của công dân.

B. quyền sáng tạo của công dân.

C. quyền tự do của công dân.



D. quyền học tập của công dân.

Câu 6. Công dân có quyền học tập không hạn chế là thể hiện nội dung của 

A. quyền được phát triển của công dân.

B. quyền sáng tạo của công dân.

C. quyền tự do của công dân.



D. quyền học tập của công dân.

Câu 7. Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời là thể hiện nội dung của quyền nào dưới đây?

A. Quyền được phát triển của công dân.

B. Quyền sáng tạo của công dân.

C. Quyền tự do của công dân.



D. Quyền học tập của công dân.

Câu 8. Công dân có quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập là thể hiện nội dung của quyền nào dưới đây?

A. Quyền được phát triển của công dân.

B. Quyền sáng tạo của công dân.

C. Quyền tự do của công dân.



D. Quyền học tập của công dân.

Câu 9. Quyền học tập của công dân có mấy nội dung cơ bản ?

A. 1 


B. 2 


C. 3 


D. 4

Câu 10. Mọi công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với

A. năng khiếu, khả năng, điều kiện yêu cầu của mình.   B. điều kiện, sở thích, đam mê yêu cầu của xã hội.

C. năng khiếu, khả năng, sở thích, điều kiện của mình.  D. sự yêu thích, say mê, mơ ước, điều kiện của mình.

Câu 11. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình đều bình đẳng về cơ hội học tập là nói tới yếu tố nào sau đây của quyền học tập? 

A. Nội dung.

B. Mục đích.
C. Ý nghĩa.

D. Yêu cầu.

Câu 12. Công dân có quyền học từ tiểu học đến đại học và sau đại học theo quy định của pháp luật là thể hiện

A. quyền học thường xuyên, học suốt đời.

B. quyền được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

C. có quyền học bất cứ ngành nghề nào.

D. quyền học không hạn chế.

Câu 13. Công dân có thể học bác sĩ, kĩ sư, học sư phạm, học khoa học tự nhiên, hoặc khoa học xã hội là thể hiện

A. quyền học thường xuyên, học suốt đời.

B. quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

C. có quyền học bất cứ ngành nghề nào.

D. quyền học không hạn chế.

Câu14. Công dân có thể học hệ chính quy, hệ giáo dục thường xuyên, hệ tại chức, hệ từ xa, học ở các trường chuyên biệt là thể hiện

A. quyền học thường xuyên, học suốt đời.

B. quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

C. có quyền học bất cứ ngành nghề nào.

D. quyền học không hạn chế.

Câu 15. Trong học tập công dân không bị phân biệt đối xử bởi dân tộc, thành phần, tôn giáo và địa vị xã hội là thể hiện

A. quyền học thường xuyên, học suốt đời.

B. quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

C. có quyền học bất cứ ngành nghề nào.

D. quyền học không hạn chế.

Câu16. Pháp luật quy định công dân có quyền theo học các ngành nghề khác nhau, phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là thể hiện

A. quyền học không hạn chế.



B. quyền học bất cứ ngành nghề nào. 

C. quyền học thường xuyên, học suốt đời. 

D. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu17. Pháp luật quy định công dân có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường lớp khác nhau là thể hiện

A. quyền học không hạn chế của công dân.

B. quyền học bất cứ ngành nghề nào của công dân.

C. quyền học thường xuyên, học suốt đời. 

D. quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 18. Quyền học  không hạn chế của công dân có nghĩa là

A. công dân có thể học từ mầm non đến đại học, sau đại học.

B. công dân có thể học ở hệ chính qui, hệ từ xa, tại chức, ở các trường chuyên biệt.

C. công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, thành phần trong học tập.

D. công dân có thể lựa chọn các ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực để học. 

Câu 19. Quyền học thường xuyên suốt đời của công dân có nghĩa là

A. công dân có thể học từ mầm non đến đại học, sau đại học.

B. công dân có thể học ở hệ chính qui, hệ từ xa, tại chức, ở các trường chuyên biệt.

C. công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, thành phần trong học tập.

D. công dân có thể lựa chọn các ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực để học. 

Câu 20. Quyền học bất cứ ngành nghề nào của công dân có nghĩa là

A. công dân có thể học từ mầm non đến đại học, sau đại học.

B. công dân có thể học ở hệ chính qui, hệ từ xa, tại chức, ở các trường chuyên biệt.

C. công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, thành phần trong học tập.

D. công dân có thể lựa chọn các ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực để học. 

Câu 21. Quyền được đối xử bình đẳng trong học tập của công dân có nghĩa là

A. công dân có thể học từ mầm non đến đại học, sau đại học.

B. công dân có thể học ở hệ chính qui, hệ từ xa, tại chức, ở các trường chuyên biệt.

C. công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, thành phần trong học tập.

D. công dân có thể lựa chọn các ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực để học. 

Câu 21. Quyền học không hạn chế của công dân có nghĩa là công dân có quyền 

A. học ở mọi bậc học thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

B. học ở bất cứ trường nào mà không qua thi tuyển.

C. học ở mọi lúc, mọi nơi.

D. học bất cứ ngành nghề nào.

Câu 22.  Pháp luật quy định thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm

A. tạo điều kiện để ai cũng được học hành.

B. tạo điều kiện để ai cũng được  phát triển.

C. tạo điều kiện để ai cũng được sáng tạo.

D. tạo điều kiện để ai cũng được  nghiên cứu khoa học.

Câu 23. Nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là mọi công dân đều

A. được tuyển chọn vào các trường đại học.

B. phải đóng học phí.

C. được học ở các trường chất lượng cao. 

D. có quyền học tập từ thấp đến cao.

Câu 24. Một nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là mọi công dân đều

A. được tuyển chọn vào các trường đại học.

B. phải đóng học phí.

C. được học ở các trường chất lượng cao. 

D. có quyền học thường xuyên suốt đời.

Câu25. Nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là mọi công dân đều

A. được tuyển chọn vào các trường đại học.

B. phải đóng học phí.

C. được học ở các trường chất lượng cao. 

D. bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 26. Nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là mọi công dân đều

A. được tuyển chọn vào các trường đại học.

B. phải đóng học phí.

C. được học ở các trường chất lượng cao. 

D. có quyền học bất cứ ngành nghề nào.

Câu 27. Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện

A. công bằng xã hội trong giáo dục.


B. sự quan tâm trong giáo dục.

C. định hướng đổi mới giáo dục.


D. chủ trương phát triển giáo dục.

Câu 28. Để thể hiện tốt nghĩa vụ học tập, việc làm nào sau đây là đúng đắn nhất ?

A. Chỉ học khi có bài kiểm tra.


B. Chỉ học khi bố mẹ treo giải thưởng.

C. Học tập theo kế hoạch và có phương pháp tốt.
D. Vừa học vừa thưởng thức ca nhạc và phim ảnh.

Câu 29. Phát biểu nào sau đây sai về quyền học tập của công dân?

A. Công dân có quyền học thường xuyên.

B. Công dân có thể học khoa học tự nhiên.

C. Công dân có thể học thường xuyên  suốt đời.
D. Người tàn tật không được học.

Câu 30. Phát biểu nào sau đây sai về quyền học tập của công dân?

A. Công dân lớn tuổi vẫn có thể học đại học.

B. Công dân có thể chọn lĩnh vực phù hợp.

C. Công dân có thể học thường xuyên suốt đời.
D. Đã tốt nghiệp đại học thì không được học cao học.

Câu 31. Phát biểu nào sau đây sai về quyền học tập của công dân?

A. Công dân được lựa chọn các hình thức học tập.
B. Công dân có quyền học suốt đời.

C. Người đang bị nhiễm HIV vẫn có quyền đi học. 
D. Công dân không có quyền học thường xuyên suốt đời.

Câu 32. Phát biểu nào sau đây là sai về quyền học tập của công dân

A. quyền học tập bị phân biệt về tôn giáo.

B. quyền học tập không bị phân biệt về tôn giáo.

C. công dân có quyền học không hạn chế.

D. công dân được đối xử bình đẳng về quyền học tập. 

Câu 33. Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây?

A. Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời.

B. Công dân có quyền  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

C. Công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu.

D. Công dân có thể học bất cứ trường đại học nào theo sở thích.

Câu 34.  Nội dung nào sau đây không đúng với quyền học tập của công dân?

A. Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

B. Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội phát triển bản thân.

C. Công dân được đối xử bình đẳng về  phát triển khả năng.

D. Công dân được khuyến khích bồi dưỡng tài năng.

Câu 35. Công dân  được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập có nghĩa  là quyền này của công dân không bị phân biệt đối xử bởi

A. dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, địa vị xã hội.

B. dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc gia đình.

C. dân tộc, tôn giáo, thành phần, giới tính, địa vị xã hội. D. dân tộc, giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế.

Câu 36. Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền học tập của công dân?

A. Quyền học tập không hạn chế.


B. Quyền học bất cứ ngành, nghề nào.

C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.
D. Quyền học tập khi có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền.

Câu 37. Trong kì xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017 bạn A đã lựa chọn đăng kí xét tuyển vào ngành kế toán Học viện Ngân hàng vì đã từ lâu A mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này thể hiện nội dung nào trong thực hiện quyền học tập của A ?

A. Học không hạn chế. 
 

B. Học bất cứ ngành nghề nào.

C. Học thường xuyên, học suốt đời.



D. Bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 38. Là một học sinh lớp 12 nhưng H thường xuyên nghỉ học, bỏ giờ, không học bài trước khi đến lớp. Việc làm này của H chưa thể hiện trách nhiệm trong thực hiện quyền nào của công dân ?

A. Học tập.

B. Được phát triển.

C. Sáng tạo.

D. Tự do.

Câu 39. Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp THPT, nên H đã lựa chọn hệ vừa học vừa làm. Trong trường hợp này, H đã thực hiện quyền nào dưới đây?

A. Học thường xuyên, học suốt đời.


B. Quyền kết hợp lao động và học tập.

C. Quyền được phát triển.



D. Quyền được sáng tạo trong lao động và học tập.

Câu 40. Bạn K tìm ra phương pháp giải toán mới khác với cách giải của thầy giáo. Theo em, bạn K đã thực hiện tốt quyền 

A. học tập.

B. sáng tạo.

C. phát triển.

D. sáng chế.

Câu 41. Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về

A. điều kiện chăm sóc về thể chất.


B. điều kiện học tập không hạn chế.

C. điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa.
D. điều kiện hưởng thụ các giá trị văn hóa.

Câu 42. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ K đã yêu cầu K (đang là học sinh giỏi lớp 12 và rất muốn học tiếp) thôi học để ở nhà làm ruộng. Nếu là K, em sẽ chọn cách xử sự như thế nào cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Chấp thuận theo yêu cầu của cha mẹ.


B. Cãi lại cha mẹ và bỏ nhà đi.

C. Giải thích cho bố hiểu về quyền học tập của công dân. D. Nói về tâm trạng bức xúc của mình lên Facebook.

Câu 2. Học lực của A là yếu nhưng A muốn đăng kí vào trường đại học bách khoa. Nếu là bạn của A, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây để khuyên A cho phù hợp với quy định của pháp luật về quyền học tập của công dân?

A. Khuyên A không nên thi đại học bách khoa mà chuyển sang trường khác phù hợp với năng lực.

B. Im lặng và lảng sang chuyện khác vì biết A có đăng kí vào bách khoa cũng không đỗ.

C. Động viên A tích cực ôn tập để đăng kí ình trường bách khoa .

D. Đăng chuyện này lên face book để cho các bạn bàn luận.

Quyền được phát triển

Câu 43. Công dân có quyền được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển

A. kĩ năng

B. trí tuệ

C. tư duy.

D. tài năng.

Câu 44. Công dân được vui chơi, giải trí, tham gia vào các công trình văn hóa là thể hiện quyền nào dưới dây của công dân?

A. Quyền học tập.
B. Quyền sáng tạo.
C. Quyền phát triển.

D. Quyền tham gia.

Câu 3. Những người có tài được tạo điều kiện để làm việc và cống hiến cho đất nước là nội dung của quyền nào sau đây?

A. Quyền học tập.
B. Quyền sáng tạo.
C. Quyền phát triển.

D. Quyền tham gia.

Câu 45. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc nhóm quyền nào dưới đây?

A. Quyền học tập.
B. Quyền sáng tạo.
C. Quyền phát triển.

D. Quyền tham gia.

Câu 46 Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học trước tuổi, học vượt lớp. Đây là nội dung thuộc quyền nào của công dân?

A. Sáng tạo.

B. Học tập.

C. Được phát triển.

D. Thu hút nhân tài.

Câu 47. Những người học giỏi, có năng khiếu được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học. Đây là nội dung thuộc quyền nào của công dân?

A. Sáng tạo.

B. Học tập.

C. Được phát triển.

D. Thu hút nhân tài.

Câu 48. Công dân có quyền hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện. Đây là nội dung thuộc quyền nào của công dân?

A. Sáng tạo.

B. Học tập.

C. Được phát triển.

D. Thu hút nhân tài.

Câu 49. Để phát triển về thể chất, công dân còn có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế. Đây là nội dung thuộc quyền nào của công dân?

A. Sáng tạo.

B. Học tập.

C. Được phát triển.

D. Thu hút nhân tài.

Câu 50. Một trong những nội dung thuộc quyền được phát triển của công dân là

A. công dân quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng .
B. công dân  được học ở các trường đại học.

C. công dân  được học ở nơi nào mình thích.


D. công dân  được học ở môn nào mình thích.

Câu51. 
Nội dung nào sau đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

A. những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền học vượt lớp.






B. những học sinh nghèo được miễn giảm học phí .

C. những học sinh xuất sắc có thể được học ở trường chuyên.





D. những học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học.

Câu 52. Biểu hiện nào sau đây thuộc quyền phát triển?

A. Học sinh học xuất sắc được vào các trường chuyên.  B. Học sinh nghèo được giúp đỡ về vật chất để học.

C. Học sinh dân tộc thiểu số được ưu tiên trong tuyển chọn.
D. Học sinh con nghèo được nhận học bổng.

Câu 53. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền được phát triển của công dân?

A. Công dân được sống trong môi trường xã hội lành mạnh.

B. Công dân được sống trong môi trường tự nhiên có lợi.

C. Công dân được sống trong môi trường tự nhiên, xã hội lành mạnh.

D. Công dân được sống trong môi trường tự nhiên và xã hội có lợi.

Câu 54. Nhà nước ban hành chính sách về học phí, học bổng, để giúp đỡ khuyến khích người học nhằm

A. đảm bảo phát huy sự sáng tạo của công dân.
B. đảm bảo quyền học tập của công dân..

C. đảm bảo công bằng trong giáo dục .

D. đảm bảo sự phát triển của đất nước.

Câu 55. Thực hiện tốt quyền được phát triển sẽ đem lại

A. sự phát triển toàn diện của công dân.

B. sự công bằng, bình đẳng.

C. cơ hội học tập của công dân.


D. nâng cao dân trí.

Câu 56. 
Nội dung nào sau đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

A. những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền học vượt lớp.


B. mọi công dân đều được hưởng những chăm sóc y tế như nhau.

C. mọi công dân đều được hưởng sự ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu.

D. những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài năng.

Câu 57.  Nội dung nào sau đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

A. Mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ.

B. Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế.

C. Mọi công dân đều được hưởng sự ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu.

D. Mọi công dân đều được học học đại học.

Câu 58. Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền được phát triển của công dân ?

A. Có mức sống đầy đủ về vật chất.


B. Được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe.

C. Được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
D. Được phát minh, sáng chế, cải tiến kĩ thuật

Câu 59. Việc học sinh được tiếp cận các nguồn thông tin phong phú, bổ ích, được vui chơi giải trí là nội dng quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền học tập.
B. Quyền sáng tạo.

C. Quyền phát triển.

D. Quyền tham gia.

Câu 60. Việc trẻ em được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để khám và chữa bệnh là nội dung của quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền học tập.
B. Quyền sáng tạo.

C. Quyền phát triển.

D. Quyền khỏe mạnh.

Câu 61. Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí sáu loại vacin phòng bệnh là nội dung của quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền học tập.
B. Quyền sáng tạo.

C. Quyền phát triển.

D. Quyền khỏe mạnh.

Câu 62 . Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc đã thể hiện quá trình thực hiện quyền gì của Nhà nước ta ?

A. Quyền học tập.
B. Quyền sáng tạo.

C. Quyền phát triển.

D. Quyền cống hiến.

Câu 63. Những học sinh đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào đại học là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền học tập.
B. Quyền sáng tạo.
C. Quyền phát triển.

D. Quyền ưu tiên.

Câu 64 UBND xã A đã đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí tại trung tâm xã nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và tham gia vào đời sống văn hóa cộng đồng của nhân dân. Điều này góp phần 

A. phát triển đời sống vật chất cho công dân.

B. phát triển đời sống tinh thần cho công dân.

C. chăm sóc sức khỏe cho công dân.

D. tạo điều kiện cho công dân thể hiện năng khiếu.

Câu 65. Gia đình ông Tám có một đứa con trai tên là X, em rất có năng khiếu về ca hát. Gia đình đã tạo điều kiện cho X tham gia thi chương trình sô lô cùng Bolero của đài truyền hình tỉnh. Vậy em X đã được thực hiện quyền gì?

A. Quyền được sáng tạo.
B. Quyền được phát triển.
C. Quyền được học tập.
D. Quyền tác giả.

Câu 66. Bạn A học giỏi nên đã được tuyển vào trường chuyên của tỉnh. Vậy bạn A đã được hưởng quyền nào sau đây?

A. Quyền được sáng tạo.
B. Quyền được phát triển.
C. Quyền được học tập.
D. Quyền tác giả.

Câu 67. Bạn A đạt giải nhì kì thi học sinh giỏi quốc gia nên đã được tuyển thẳng vào trường đại học. Vậy bạn A đã được hưởng quyền nào sau đây?

A. Quyền được sáng tạo.
B. Quyền được phát triển.
C. Quyền được học tập.
D. Quyền tác giả.

Câu 68. A có năng khiếu ca hát nên muốn theo con đường nghệ thuật, nhưng bố mẹ A không đồng ý và ép A phải thi vào Sư phạm. Nếu là A, em sẽ chọn cách xử sự như thế nào cho phù hợp với quy định pháp luật?

A. Giải thích để bố mẹ hiểu là A có quyền lựa chọn ngành nghề.

B. Sẽ thi vào trường Sư phạm theo yêu cầu của bố mẹ.

C. Giả vờ nghe theo bố mẹ nhưng vẫn thi trường nghệ thuật.

D. Chỉ trích việc làm của bố mẹ trên  Facebook.

Quyền sáng tạo

Câu 69.  Mọi công dân đều có quyền nghiên cứu khoa học - công nghệ, sáng tạo văn học nghệ thuật, đó là nội dung thuộc quyền nào sau đây của công dân?

A. Quyền sáng tạo.

B. Quyền học tập.
C. Quyền được phát triển.
D. Quyền tác giả.

Câu 70 Công dân có quyền tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các bài hát là thể hiện  quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền sáng tạo.

B. Quyền học tập.
C. Quyền được phát triển.
D. Quyền tác giả.

Câu 3. Quyền đưa ra các phát minh sáng chế, sáng kiến cải tiến kĩ thuật là thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền sáng tạo.

B. Quyền học tập.
C. Quyền được phát triển.
D. Quyền tác giả.

Câu 4. Quyền sáng tạo của công dân bao gồm các quyền nào dưới đây?

A. Tác giả, sở hữu công nghệ, hoạt động khoa học công nghệ.

B. Tác giả, học thường xuyên, học suốt đời.

C. Hoạt động khoa học công nghệ, bình đẳng, dân chủ.

D. Được nghỉ ngơi, sở hữu công nghệ, tác giả.

Câu 71. Quyền sáng tạo của công dân được thể hiện ở những lĩnh vực nào ?

A. Công nghiệp, nông ngiệp, quản lí.


B. Dịch vụ, thương mại, khoa học tự nhiên.

C. Sản xuất kinh doanh, khoa học xã hội.

D. Các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Câu72. Quyền sáng tạo của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây?

A. Tự do nghiên cứu khoa học.


B. Kiến nghị với các cơ quan, trường học.

C. Đưa ra các phát minh sáng chế.


D. Sáng tác văn học nghệ thuật.

Câu73. Quyền nào dưới đây là nội dung thuộc quyền sáng tạo của công dân?

A. Quyền sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

B. Quyền học tập thường xuyên, học suốt đời.

C. Quyền học bất cứ ngành nghề nào, học bằng nhiều hình thức khác nhau.

D. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

Câu 74. Dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức , cá nhân khác nhau là

A. Nhãn hiệu

B. Tác phẩm 

C. Quyền sở hữu công nghiệp.
D. Sáng chế

Câu 75  Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học công nghệ là nội dung của

A. quyền học tập của công dân.


B. quyền sáng tạo của công dân.

C. quyền phát triển của công dân.


D. quyền tự do của công dân.

Câu 76. Dựa trên quy định của của pháp luật về quyền sáng tạo, công dân có thể tạo ra nhiều tác phẩm và công trình trong lĩnh vực

A. khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

B. khoa học xã hội và nhân văn,  khoa học kỹ thuật .

C. khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật  .

D. khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật.

Câu 77 Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tác giả.




B. Quyền sở hữu công nghiệp.

C. Quyền phát minh sáng chế.


D. Quyền được phát triển.

Câu 78. Nội dung nào sau đây thuộc  quyền sáng tạo của công dân ?

A. Được tọc tập suốt đời.


B. Được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khoẻ.

C. Được tự do nghiên cứu khoa học.


D. Khuyến khích để phát triển tài năng.

Câu 79. Phát biểu nào sau đây đúng về quyền sáng tạo của công dân

A. Muốn sáng tạo phải học thật giỏi.

B. Đang là học sinh cần gì quyền sáng tạo.

C. Là học sinh nhưng vẫn có thể sử dụng quyền sáng tạo.

D. Nếu có khả năng chỉ nên sáng tạo máy bay.

Câu80. Phát biểu nào sau đây sai về quyền sáng tạo của công dân

A. nên tích cực học tập để trau dồi tri thức.

B. đang là học sinh thì  không cần sáng tạo.

C. nên sáng tạo theo ý thích của mình.

D. không nên ép buộc quyền sáng tạo.

Câu 81. Quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu là quyền

A. tác giả.
B. tác phẩm báo chí.
C. quyền sở hữu công nghiệp.

D. sáng chế.

Câu82. Sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học bằng bất kì phương tiện hay hình thức nào là

A. Tác giả.
B. Tác phẩm. 

C. Quyền sở hữu công nghiệp.

D. Sáng chế.

Câu 83. Là giải pháp kĩ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên là

A. Tác giả.
B. Tác phẩm. 

C. Quyền sở hữu công nghiệp.

D. Sáng chế.

Câu 84. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?

A. Chỉ nhà khoa học mới có quyền sáng tạo.

B. Chỉ những người lao động trí óc mới có quyền sáng tạo.

C. Mọi công dân đều có quyền sáng tạo.

D. Chỉ những người đủ tuổi trưởng thành mới có quyền sáng tạo.

Câu 85. Y là học sinh lớp 11 đã  chế tạo được máy diệt muỗi thân thiện với môi trường trong kỳ thi tìm hiểu khoa học cấp Tỉnh và đạt giải III. Vậy Y đã thực hiện quyền gì của công dân ?

A. Quyền học tập.

B. Quyền sáng tạo.
C. Quyền phát triển.

D. Quyền tự do.

Câu86. Sau một thời gian nghiên cứu, A đã cải tiến thành công máy gặt đập liên hoàn cho phù hợp với điều kiện ở địa phương. Anh A đã thực hiện quyền nào dưới đây của mình?

A. Quyền học tập.

B. Quyền sáng tạo.
C. Quyền phát triển.

D. Quyền tự do.

Câu 87. Bạn A đang là học sinh lớp 12 nhưng lại thường có thơ đăng báo. Vậy A đã thực hiện quyền nào dưới đâu của mình?

A. Quyền học tập.

B. Quyền sáng tạo.
C. Quyền phát triển.

D. Quyền tự do.

Câu88. Một học sinh học lớp 7 có quyền sáng tạo hay không?

A. Không có quyền sáng tạo.



B. Đủ 18 tuổi trở lên mới được sáng tạo

C. Đủ 16 tuổi trở lên mới được sáng tạo

D. Vẫn có quyền sáng tạo.

Câu 89 Gia đình không cho A tham gia các hoạt động vui chơi do trường học tổ chức. Trong trường hợp này, gia đình bạn A đã không thực hiện

A. quyền học tập đối với A.



B. quyền vui chơi đối với A.

C. quyền được phát triển đối với A. 


D. quyền sáng tạo đối với A. 

Câu 90. Nhà trường tổ chức cuộc thi “Sáng tạo trẻ”. Em cũng đăng kí dự thi, theo em đây là quyền nào của công dân ?

A. Quyền học tập.

B. Quyền sáng tạo.
C. Quyền phát triển.

D. Quyền tự do.

Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo, phát triển
Câu 91.  Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân nhằm

A. đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

B. đáp ứng nguồn nhân lực cho quốc gia.

C. đáp ứng  nhu cầu học tập và thực hiện công bằng xã hội. 
D. đáp ứng nguồn lao động cho đất nước.

Câu 92.Việc xác định đúng quyền học tập, sáng tạo và phát triển sẽ giúp chúng ta có được điều gì sau đây ?

A. Đạt được mục đích trước mắt.
B. Có điều kiện để phát triển toàn diện.

C. Chán nản và không cố gắng.

D. Gian dối trong kiểm tra, thi cử.

Trách nhiệm của NN, CD

Câu 93 Chọn phương án sai về trách nhiệm của nhà nước trong đảm bảo quyền học tập, sáng tạo, phát triển của công dân

A. Ban hành chính sách pháp luật.
B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

C. Phát huy sự tìm tòi sáng tạo trong nghiên cứu.
D. Đánh thuế vào sự sáng tạo của công dân.

Câu 94 Nội dung nào dưới đây không phải là trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền học tập của công dân?

A. Miễn giảm học phí cho học sinh thuộc diện chính sách.


B. Ưu tiên chọn trường đại học cho tất cả mọi người.

C. Cấp học bổng cho học sinh giỏi.





D. Giúp đỡ học sinh vùng có điều kiện dạc biệt khó khăn.

Lưu ý: Học sinh sau khi theo dõi bài học trực tuyến, vận dụng kiến thức để hoàn thành phần bài tập trong thời gian ở nhà từ 18/3 đến 11/4. Học sinh nộp bài qua địa chỉ mail của giáo viên bộ môn kèm theo trên Website hoặc in ra nộp lại cho GVBM sau khi đi học trở lại để lấy điểm kiểm tra thường xuyên .
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